
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI 

 

Số: 185/TB-T2-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Điểm trúng tuyển trình độ đại học hệ chính quy ngành Luật (chuyên ngành 

Kiểm sát) năm 2021 đối với phương thức xét tuyển trên kết quả  

học tập trung học phổ thông 

 

1. Điểm trúng tuyển  

- Khu vực phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra): 

Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển 

(đã bao gồm cả điểm ưu tiên) 

Ghi chú 

Thí sinh Nam 

A00 27.0833  

A01 25.9  

C00 26.9166  

D01 25.35  

Thí sinh Nữ 

A00 28.5833  

A01 27.7833  

C00 28.4166  

D01 27.5166  

- Khu vực phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào và không bao gồm các 

tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ): 

Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển 

(đã bao gồm cả điểm ưu tiên) 

Ghi chú 

Thí sinh Nam 

A00 25.383  

A01   

C00 25.483  
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D01 27.033  

Thí sinh Nữ 

A00 28.15  

A01 25.917  

C00 27.317  

D01 25.783  

- Khu vực Tây Nam Bộ: 

Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển 

(đã bao gồm cả điểm ưu tiên) 

Ghi chú 

Thí sinh Nam 

A00 28.117  

A01 27.867  

C00 25.417  

D01   

Thí sinh Nữ 

A00 29.35  

A01 28.667  

C00 27.917  

D01 27.35  

2. Các lưu ý đối với thí sinh thuộc diện trúng tuyển 

2.1. Các thí sinh thuộc diện trúng tuyển để có thể xác nhận nhập học 

phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

- Đạt sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021; 

- Đã tốt nghiệp THPT;  

- Tổng điểm thi THPT quốc gia năm 2021 của Tổ hợp được xét trúng 

tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (không bao gồm điểm ưu tiên); 

- Có thông tin chính xác trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. 
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2.2. Quy định về hồ sơ xác nhận nhập học 

- Hình thức, thời gian nộp hồ sơ đăng ký nhập học:  

Thí sinh nộp hồ sơ về Trường theo hình thức chuyển phát nhanh, dịch vụ 

chuyển phát ưu tiên từ 8h00 giờ ngày 03/8/2021 đến 17h00 ngày 06/8/2021 (tính 

theo dấu bưu điện). Đối với thí sinh thi THPT đợt 2 phải nộp hồ sơ đăng ký 

nhập học trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả điểm thi THPT 

đợt 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi thí sinh dự thi THPT.  

- Hồ sơ đăng ký nhập học bao gồm:  

+ Bản gốc giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT năm 2021;  

+ Phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên, địa chỉ nhận thư và số điện thoại 

của thí sinh; 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (thí sinh đã tốt nghiệp THPT) hoặc Giấy 

chứng nhận tốt nghiệp THPT (thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2021); 

+ Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên theo đối tượng (nếu có).  

- Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký nhập học:  

Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, 

phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. 

Mọi thắc mắc xin liện hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường 

Đại học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội. Điện thoại: 02432878340 – 02433581280, di động: 0917971880.  

Ghi chú:  

- Hết thời hạn xác nhận nhập học, thí sinh không xác nhận nhập học được 

xem như từ chối nhập học. Thí sinh đã nộp bản chính “Giấy chứng nhận kết quả 

thi tốt nghiệp THPT năm 2021” sẽ không được Trường trả lại vì bất cứ lý do gì.  

- Thí sinh đã nộp hồ sơ xác nhận nhập học tại Trường sẽ không còn quyền 

được xét tuyển theo điểm thi THPT quốc gia theo lịch trình quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo.  
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3. Danh sách thí sinh trúng tuyển có điều kiện (Tính đến 17h00 ngày 

02/8/2021)  

STT Họ và tên CMT Khối xét 

tuyển 

Điểm của thí 

sinh trúng 

tuyển 

Thí sinh Nam Miền Bắc 

1 Hoàng Minh Khôi 020203003160 A00 30.61666667 

2 Trương Minh Kỳ 022203001405 A00 29.48333333 

3 Phạm Thanh Sơn 033203000504 A00 29.16666667 

4 Trần Xuân Đạt 036203001508 A00 28.96666667 

5 Phạm Văn Đức 188043888 A00 28.63333333 

6 Tô Ngọc Khánh Duy 034203003058 A00 27.6 

7 Nguyễn Phúc Thọ 036203002369 A00 27.55 

8 Nguyễn Hoàng Linh 038203011755 A00 27.53333333 

9 Nguyễn Cao Thảo 001203038434 A00 27.13333333 

10 Nguyễn Tiến Dũng 011203000125 A00 27.08333333 

11 Trần Minh Tùng 014203000649 A01 27.2833333 

12 Bùi Vũ Khánh 030203009785 A01 26.9833333 

13 Bùi Minh Hoàng 187961999 A01 26.8833333 

14 Trương Đình Thắng 022203003109 A01 26.85 

15 Nguyễn Đình Thịnh 044203001879 A01 26.5166667 

16 Phạm Nguyễn Minh Hiếu 036203003144 A01 26.3333333 

17 Nguyễn Gia Khánh 031203006461 A01 26.2833333 

18 Lê Hoàng Tùng 001203035258 A01 26.2333333 

19 Trần Văn Thắng 022203001497 A01 25.9833333 

20 Vũ Đức Mạnh 031203002678 A01 25.9 

21 Hứa Đức Mạnh 082397973 C00 28.65 

22 Nguyễn Quang Minh 001203001775 C00 27.9666667 

23 Chu Văn Trung 187936134 C00 27.7166667 

24 Đặng Xuân Thắng 038203001622 C00 27.3833333 

25 Trần Lê Thi 022303000595 C00 27.2833333 

26 Đặng Quang Anh 001203004946 C00 27.2 
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27 Nguyễn Tiến Thành 034203001177 C00 27.1333333 

28 Phùng Viết Quý 063569405 C00 26.95 

29 Lê Hữu Quân 051137733 C00 26.9166667 

30 Hoàng Vũ Minh 071133888 C00 26.916667 

31 Vũ Minh Nghĩa 03420300327 D01 27.4166667 

32 Trần Nhật Minh 001203018605 D01 27.2666667 

33 Trịnh Tiến Đạt 037203004973 D01 26.05 

34 Đinh Lê Minh 001203013658 D01 25.8333333 

35 Nguyễn Văn Hiếu 001203024834 D01 25.7333333 

36 Lê Kim Thắng 187968191 D01 25.65 

37 Đặng Nhật Minh 001203026127 D01 25.5166667 

38 Phạm Hoàng Danh 031203011433 D01 25.45 

39 Bùi Trường An 015203000051 D01 25.4333333 

40 Bùi Trung Hiếu 022203005444 D01 25.35 

Thí sinh Nữ Miền Bắc 

41 Nguyễn Thùy Linh 073614972 A00 29.7166667 

42 Nguyễn Thu Trang 030303001460 A00 29.25 

43 Vũ Nguyễn Nguyên Hạnh 002303003381 A00 29.1833333 

44 Phạm Hải Ánh 001303005601 A00 28.9166667 

45 Hoàng Hiền Anh 001303010287 A00 28.8 

46 Đỗ Ngọc Huyền 001303027063 A00 28.7333333 

47 Nguyễn Thị Thảo 187936151 A00 28.583333 

48 Hà Diệu Linh 082390470 A01 29.25 

49 Hoàng Thị Phương Linh 082383141 A01 29.1166667 

50 Phạm Hoàng Ngọc Ánh 040303011849 A01 28.6333333 

51 Đoàn Như Quỳnh 188014133 A01 27.95 

52 Nguyễn Thị Khánh Linh 001303012883 A01 27.9166667 

53 Phùng Thu Hiền 071089888 A01 27.8833333 

54 Trần Kiều Mỹ 082376335 A01 27.783333 

55 Đồng Trần Khánh Chi 045270778 C00 30.1833333 

56 Xa Hồng Hạnh 113788178 C00 29.4833333 

57 Mã Bích Ngọc 020303000608 C00 28.8166667 

58 Bùi Thu Phương 031303002325 C00 28.5666667 
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59 Lương Thị Yến Ly 045235751 C00 28.55 

60 Bế Linh Chi 020303001216 C00 28.55 

61 Lò Thị Quỳnh 011303002587 C00 28.416667 

62 Đàm Kim Anh 0203030011095 D01 28.5833333 

63 Phạm Hoàng Thu Huyền 008303000254 D01 28.15 

64 Phạm Hương Giang 034303003131 D01 27.9333333 

65 Trần Yến Nhi 019303000758 D01 27.8833333 

66 Nguyễn Huyền Trang 113788274 D01 27.5833333 

67 Nguyễn Ngọc Trinh 034303009248 D01 27.5666667 

68 Nguyễn Minh Trúc 034303001222 D01 27.516667 

Thí sinh Nam Miền Nam (Không gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ) 

1 Lê Văn Duẩn 062203000301 A00 29.017 

2 Nguyễn Trung Hoàng Anh 225945820 A00 25.383 

3 Phùn Văn Ba 024203002675 C00 28.417 

4 Trần Anh Khang 225974405 C00 27.55 

5 Trần Thanh An 045203000717 C00 27.033 

6 Nguyễn Bùi Hoàng Chiến 197388732 C00 26.55 

7 Đặng Lê Hiếu 233336555 C00 25.483 

8 Lê Quốc Anh 079203029579 D01 28.85 

9 Đinh Văn Tiên Sơn 048203000165 D01 27.033 

Thí sinh Nữ Miền Nam (Không gồm các tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ) 

10 Thái Thị Minh Tú 067303000552 A00 30.483 

11 Lê Thùy Dương 285847736 A00 28.983 

12 Huỳnh Thị Ngọc Mai 072303001951 A00 28.367 

13 Đặng Quế Phương 215612085 A00 28.267 

14 Nguyễn Thị Phượng 067303000334 A00 28.183 

15 Nguyễn Minh Phương 2333474734 A00 28.15 

16 Võ Trương Khánh Ngân 060303002107 A01 26.833 

17 Phạm Thị Sương 067303000790 A01 26.683 

18 Nguyễn Hiền Minh Trang 233369717 A01 26.517 

19 Trần Thị Thanh Dung 231418920 A01 26.183 

20 Nguyễn Thị Thủy Tiên 070303000270 A01 26.017 

21 Vũ Thị Thanh Thảo 064303004723 A01 25.917 
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22 Trịnh Thị Tường Vân 233336799 C00 28.017 

23 Nguyễn Đỗ Ý Duyên 066303001335 C00 27.783 

24 Bùi Phương Nga 285845456 C00 27.45 

25 Phan Nguyễn Bảo Hân 079303008999 C00 27.367 

26 Mai Linh Chi 231504633 C00 27.35 

27 Nguyễn Thị Thu Thương 233334977 C00 27.317 

28 Hồ Mai Linh 067303001199 D01 26.85 

29 Nguyễn Đặng Quỳnh Hoa 062303001088 D01 26.517 

30 Nguyễn Khánh Anh Ly 231333333 D01 26.483 

31 Nguyễn Thị Thùy Trang 070303002660 D01 26.083 

32 Nguyễn Anh Thư 233342948 D01 25.95 

33 Chu Bích Ngọc 251275437 D01 25.783 

Thí sinh Nam - Tây Nam Bộ 

1 Võ Triệu Trọng Phúc 321800859 A00 28.167 

2 Tiêu Hoài Ân 382043324 A00 28.117 

3 Huỳnh Ngọc Vũ 321767745 A01 27.867 

4 Võ Nhật Hào 352653508 C00 27.15 

5 Hồ Minh Trường 089099000394 C00 25.417 

Thí sinh Nữ - Tây Nam Bộ 

6 Lý Mộng Thùy Ngân 366352417 A00 29.35 

7 Lê Hoàng Khánh Linh 352692504 A01 28.667 

8 Nguyễn Như Ý 382051268 C00 27.917 

9 Phan Thị Anh Thư 352690956 D01 27.35 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- HĐTS; 

- Website Trường (để đăng); 

- Lưu: TC-HC, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS Vũ Thị Hồng Vân 

 


